
STT

STT 

Theo 

HSM

Tên thuốc
Tên hoạt chất/ thành 

phần dược liệu

Nồng độ, 

hàm 

lượng

GĐKLH hoặc 

GPNK

Đường 

dùng
Dạng bào chế

Tên cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Quy cách 

đóng gói

Đơn vị 

tính
 Số lượng

 Giá được 

duyệt 
 Thành tiền 

Đơn giá 

(VND)
Thành tiền

Nhà thầu trúng 

thầu

Nhóm 

thuốc

1 14 Duphaston Dydrogesterone 10mg VN-21159-18 Uống
Viên nén bao 

phim

Abbott 

Biologicals B.V
Hà Lan

Hộp 1 vỉ x 20 

viên
Viên 2.000      7.360           14.720.000 7.728 15.456.000

Công Ty TNHH 

MTV 

Vimedimex Bình 

Dương

Nhóm 1

2 41
Theostat L.P 

100mg
Theophylin 100mg VN-14339-11 Uống

Viên nén bao 

phim giải 

phóng chậm

Pierre Fabre 

Medicament 

production 

Pháp

Hộp chứa 30 

viên nén bao 

phim đóng vỉ 

(PVC-

Aluminium)

Viên 10.000    1.636           16.360.000 1.783 17.830.000

Công Ty TNHH 

MTV 

Vimedimex Bình 

Dương

Nhóm 1

3 42 Stadleucin Acetyl DL Leucin 500mg VD-27543-17  Uống Viên nén

Công ty TNHH 

LD Stellapharm - 

Chi nhánh 1 (Tên 

cũ: Chi nhánh 

Công ty TNHH 

LD Stada-Việt 

Nam)

 Việt Nam
Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Viên 200.000  1.800         360.000.000 2.200 440.000.000

Công ty TNHH 

Dược Phẩm Hiền 

Mai

Nhóm 2

4 130 GOUTCOLCIN Colchicin 1mg VD-24115-16 Uống Viên nén Agimexpharm Việt Nam
Hộp 2 vỉ x 20 

viên
Viên 1.000      252                   252.000 352 352.000

CÔNG TY 

CPDP 

AGIMEXPHAR

M

Nhóm 4

5 188 Natri clorid 0,9% Natriclorid 0,9% VD-22949-15 Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam

Hộp 20 lọ 

10ml
Lọ      10.000         1.240     12.400.000 1.320 13.200.000

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Nhóm 4

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi tám ngàn đồng

            NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

                      403.732.000                  486.838.000 TỔNG CỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  ---------------

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU VƯỢT GIÁ NĂM 2020

TRUNG TÂM Y TẾ TPBL

  SỞ Y TẾ BẠC LIÊU

                                                                                             GÓI THẦU SỐ 1: THUỐC GENERIC

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-YTBL ngày   /    /2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu)

               Bạc liêu, ngày     tháng     năm 2020

GIÁM ĐỐC                    NGƯỜI LẬP BẢNG


